
PHỤ LỤC 7 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY​
Quý ……… năm ………..​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT 
Tên đơn vị 

vay vốn (tên 
dự án) 

Số giải ngân cho 
vay Số thu nợ Số dư 

Số lãi 
phải thu 
từ đầu 

năm đến 
kỳ b/cáo 

Số lãi 
đã 
thu 
từ 

đầu 
năm 
đến 
kỳ 

b/cáo 

Trong 

kỳ 

Từ đầu 
năm 

đến kỳ 
báo cáo 

Trong 

kỳ 

Từ đầu 
năm đến 
kỳ báo 

cáo 

Nợ đủ 
tiêu 

chuẩn 

Nợ 
quá 
hạn 

Nợ khó 
 đòi, 

khoanh 
nợ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Quỹ trực tiếp 
cho vay                   

  ………..                   

II Quỹ ủy thác 
cho vay                   

  ………..                   

III Quỹ hợp vốn 
cho vay                   

  ………..                   

  Tổng cộng                   

  

  ……..., ngày    tháng    năm 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



 

 

 

Nguồn: Thông tư 132/2015/TT-BTC 


